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Số …………/LTT-ĐT
Tân Bình , ngày  tháng    năm 2010
V/v xin phép mở ngành đào tạo 
          Bậc Cao Đẳng

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM đóng trú tại 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập trên cơ sở Trường Trung học kỹ thuật Lý Tự Trọng (tại Quyết định số 621 /Q Đ-BGD&ĐT TCCB ngày 3 tháng  2 năm 2005 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường được đào tạo cán bộ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực công nghiệp trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Trong những năm qua trường đã được đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để đào tạo các ngành kỹ thuật đáp ứng cho nhu cầu đào tạo của ngànhvà yêu cầu phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương.

Căn cứ vào nhu cầu nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời với sự tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (thiết bị dạy học, xưởng trường, phòng thí nghiệm .v.v…), đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo .v.v…Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép Trường được mở ngành đào tạo trình độ Cao đẳng ngành : Thiết kế thời trang   từ năm học 2010 _ 2011 .

Kính mong quý Bộ quan tâm, giải quyết ./.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Tên chương trình: Thiết kế thời trang   
Trình độ đào tạo:   Cao đẳng

Ngành đào tạo:       Thiết kế thời trang   (Fashion Design)

Loại hình đào tạo:  Chính quy

(Kèm công văn số       /LTT ngày      tháng       năm 2010  của Hiệu Trưởng Trường 
Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về việc xin phép mở ngành Đào Tạo 
bậc cao Đẳng )

1. Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang   trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có thể tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ của một kỹ thuật viên, Cụ thể là:

1.1Kiến thức
· Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
· Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử mỹ thuật, nền tảng về hình họa,  vẽ mỹ thuật, lịch sử thời trang và các khuynh hướng phát triển thời trang, sáng tạo nghệ thuật… đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập, nâng cao trình độ.

· Có kiến thức về mỹ thuật, vật liệu dệt may, phác thảo mẫu và thực hành tạo mẫu trang phục thiết kế và thực hiện các bộ sưu tập thời trang ứng dụng. 

· Có kiến thức về phương pháp, qui trình thiết kế và may các dạng trang phục công sở, dạo phố, dạ hội, ấn tượng...

1.2Kỹ năng
· Phân tích, tổng hợp các xu hướng thời trang, sáng tạo và phát hiện những ý tưởng mới, vận dụng chúng vào lĩnh vực thiết kế thời trang;  thực hiện được bộ sưu tập.
· Thiết kế và thực hiện hoàn chỉnh các dạng trang phục đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
· Vận dụng tốt các ứng dụng đồ họa thiết kế thời trang, phần mềm CAD trong ngành may và thiết kế thời trang.
· Tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp thời trang, thiết kế sản phẩm mới.
· Tiếp thị, kinh doanh ngành may thời trang.
· Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

3.3Thái độ
· Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc nhóm.
· Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành thời trang, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Có cơ hội việc làm: Nhân viên thiết kế thời trang tại tổ thiết kế và nghiên cứu mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc, phòng kỹ thuật, quản lý các tổ may mẫu, tổ sản xuất các doanh nghiệp sản xuất may và thời trang; các công ty thiết kế thời trang; các công ty tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang; các văn phòng đại diện công ty may và thời trang, viện nghiên cứu, trung tâm thời trang, văn phòng giao dịch kinh doanh về may mặc.
Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
     Tiếp tục học tập, nghiên cứu: 

· Các chuyên  ngành sâu như: Thiết kế rập thời trang công nghiệp; Marketing; Quản trị kinh doanh.
· Các lĩnh vực quản lý, điều hành công ty thời trang.
· Học đại học các ngành có liên quan đến lĩnh vực thời trang. 

2. Thời gian đào tạo:           3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 đơn vị học trình (ĐVHT)

    (Chưa kể Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất)

4. Đối tượng tuyển sinh:

    Văn hóa: 
Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

    Sức khỏe:
Theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế Việt Nam

    Độ tuổi: 
Từ 18 trở lên

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo và điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD & ĐT ngày 26-6-2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

6. Thang điểm:

Thực hiện đánh giá và cho điểm quá trình kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo thang điểm       10.

7. Nội dung chương trình

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương:   60 ĐVHT

	TT
	Tên học phần
	ĐVHT
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Thí nghiệm

(tiết)

	7.1.1.
	Khoa học xã hội và nhân văn
	23
	
	
	

	1
	NNLCB của CNMLN 1 
	3
	45
	
	

	2
	NNLCB của CNMLN 2
	4
	60
	
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	3
	45
	
	

	4
	ĐLCM của ĐCSVN
	5
	75
	
	

	5
	Pháp luật đại cương
	3
	45
	
	

	6
	PPNC khoa học
	2
	45
	
	

	7
	Nhập môn KH giao tiếp
	3
	30
	
	

	7.1.2.
	Ngoại ngữ (Anh văn) 
	10
	
	
	

	8
	Anh văn căn bản 
	5
	75
	
	

	9
	Anh văn chuyên ngành 
	5
	75
	
	

	7.1.3.
	Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ 
	27
	
	
	

	10
	Toán cao cấp 1
	5
	75
	
	

	11
	Vật lý 1
	4
	50
	
	20

	12
	Hóa học 1 
	3
	45
	
	

	13
	Toán cao cấp 2
	3
	45
	
	

	14
	Vật lý 2
	3
	40
	
	10

	15
	Hóa học 2
	2
	30
	
	

	16
	Toán cao cấp 3
	2
	30
	
	

	17
	Nhập môn tin học 
	5
	45
	60
	

	18
	Giáo dục Thể chất
	3*
	
	
	

	19
	Giáo dục Quốc phòng
	
	
	135*
	


 * Không kể các học phần 18 và 19

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:   100 ĐVHT
	TT
	Tên học phần
	ĐVHT
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Thí nghiệm

(tiết)

	7.2.1.
	Kiến thức cơ sở ngành
	24
	
	
	

	20
	Lich sử mỹ thuật
	4
	60
	
	

	21
	Vật liệu dệt may
	2
	30
	
	

	22
	Lich sử thời trang
	2
	30
	
	

	23
	Hình họa 1
	5
	75
	
	

	24
	Hình họa 2
	4
	60
	
	

	25
	Vẽ mỹ thuật
	3
	45
	
	

	26
	Maketting ngành may
	4
	60
	
	

	7.2.2.
	Kiến thức chuyên ngành
	24
	
	
	

	27
	Thiết kế trang phục 1
	4
	60
	
	

	28
	Kỹ  thuật  may cơ bản 
	2
	30
	
	

	29
	Nguyên lý thiết kế thời trang 
	4
	60
	
	

	30
	Thiết kế trang phục 2
	2
	30
	
	

	31
	Trang trí bộ sưu tập thời trang
	2
	30
	
	

	32
	Thiết kế trang phục 3
	2
	30
	
	

	33
	Thiết kế trang phục truyền thống
	2
	30
	
	

	34
	Thiết kế thời trang ứng dụng
	3
	45
	
	

	35
	Công nghệ sản xuất thời trang
	3
	45
	
	

	7.2.3.
	Thực tập
	44
	
	
	

	36
	Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	60
	

	37
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	5
	
	150
	

	38
	Thực tập vẽ mỹ thuật
	2
	
	60
	

	39
	Thực tập may trang phục 1
	4
	
	120
	

	40
	Đồ họa thiết kế thời trang 
	2
	
	60
	

	41
	Thực tập tạo mẫu thời trang 1
	2
	
	60
	

	42
	Nghệ thuật trang điểm và biểu diễn thời trang
	1
	
	30
	

	43
	Thực tập tạo mẫu thời trang 2
	2
	
	60
	

	44
	Thực tập may trang phục 2
	2
	
	60
	

	45
	Thực tập may trang phục truyền thống
	2
	
	60
	

	46
	Thực tập thiết kế rập thời trang
	3
	
	90
	

	47
	Thực tập may trang phục 3
	2
	
	60
	

	48
	Đồ án thiết kế trang phục thời trang
	1
	
	45
	

	49
	Thực tập tổ chức và quản lý doanh nghiệp may thời trang
	2
	
	60
	

	50
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	
	60
	

	51
	Thực tập may thời trang ứng dụng
	3
	
	90
	

	52
	Đồ án thiết kế bộ sưu tập thời trang
	1
	
	45
	

	53
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	
	

	7.2.4.
	Thi tốt nghiệp
	7
	
	
	


8. Kế hoạch giảng dạy

8.1. Khung thời gian đào tạo
Đơn vị : Tuần 

	Năm học
	Học
	Thi
	Hè
	Tết
	Lễ
	Khai, bế giảng
	Dự phòng
	Lao động
	Cộng

	
	LT+TH
	HK
	TN
	
	
	
	
	
	
	

	I
	30
	6
	
	6
	2
	1
	1
	1
	1
	48

	II
	30
	6
	
	6
	2
	1
	
	1
	1
	47

	III
	29
	3
	5
	6
	2
	1
	1
	1
	1
	49

	Cộng
	89
	15
	5
	18
	6
	3
	2
	3
	3
	144


8.2. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ
	HỌC KỲ
	TOÀN

	
	
	ĐVHT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	KHÓA

	
	
	
	15,5
tuần
	15

tuần
	15,5
tuần
	15,5
tuần
	15,5
tuần
	15

tuần
	92
tuần

	A
	GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	60
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khoa học xã hội và nhân văn
	23
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. NNLCB của CNMLN 1 
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	2. NNLCB của CNMLN 2
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	
	3. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	4. ĐLCM của ĐCSVN
	5
	
	
	5
	
	
	
	

	
	5. Pháp luật đại cương
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	6. PPNC khoa học
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	7. Nhập môn KH giao tiếp
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngoại ngữ
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Anh văn cơ bản
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	
	2. Anh văn chuyên ngành
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	III
	Khoa học tự nhiên
	27
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Toán cao cấp 1
	5
	5
	
	
	
	
	
	

	
	2. Vật lý 1 
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	3. Hoá học 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4. Toán cao cấp 2 
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Vật lý 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	6. Hoá học 2
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	7. Toán cao cấp 3
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	8. Nhập môn tin học
	5
	
	5
	
	
	
	
	Khoa CNTT

	IV
	Giáo dục thể chất
	3
	1.5*
	1.5*
	
	
	
	
	

	V
	Giáo dục quốc phòng
	135tiết
	
	
	
	3 tuần
	
	
	

	B
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	92
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức cơ sở ngành
	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Lich sử mỹ thuật
	4
	4
	
	
	
	
	
	· 

	
	2. Vật liệu dệt may
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3. Lich sử thời trang
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4. Hình họa 1
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	5. Hình họa 2
	4
	
	
	4
	
	
	
	

	
	6. Vẽ mỹ thuật 
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	
	7. Maketting ngành may
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	II
	Kiến thức ngành
	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Thiết kế trang phục 1
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	2. Kỹ  thuật  may cơ bản 
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Nguyên lý thiết kế thời trang 
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	
	4. Thiết kế trang phục 2
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	5. Trang trí bộ sưu tập thời trang
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	6. Thiết kế trang phục 3
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	7. Thiết kế trang phục truyền thống
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	8. Thiết kế thời trang ứng dụng
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	
	9. Công nghệ sản xuất thời trang
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	III
	Thực tập
	44
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	5
	
	
	5
	
	
	
	

	
	3. Thực tập vẽ mỹ thuật
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Thực tập may trang phục 1
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	
	5. Đồ họa thiết kế thời trang 
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	6. Thực tập tạo mẫu thời trang 1
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	7. Nghệ thuật trang điểm và biểu diễn thời trang
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	8. Thực tập tạo mẫu thời trang 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	9. Thực tập may trang phục 2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	10. Thực tập may trang phục truyền thống
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	11. Thực tập thiết kế rập thời trang
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	
	12. Thực tập may trang phục 3
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	13. Đồ án thiết kế trang phục thời trang
	1
	
	
	
	
	1*
	
	

	
	10. Thực tập tổ chức và quản lý doanh nghiệp may thời trang
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	14. Thiết kế thời trang trên máy tính
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	15. Thực tập may thời trang ứng dụng
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9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp

Học phần

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Số đơn vị học trình: 
7 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Xêmina: 30%
4. Điều kiện tiên quyết: Không

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bô môn Khoa học Mác-Lênin của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

- Đề cương chi tiết môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của Bộ giáo dục và đào tạo.

Học phần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Xêmina: 30%
4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình môn học  Tư tưởng Hồ Chí Minh của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bô môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

- Đề cương chi tiết môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục và đào tạo.
Học phần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Xêmina: 30%
4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh) trình độ cao đẳng.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bô môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

- Đề cương chi tiết môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ giáo dục và đào tạo.
Học phần
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Thảo luận, bài tập: 30%
4. Điều kiện tiên quyết:Không.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; về quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật. Đồng thời cung cấp khái quát một số nội dung các ngành luật cơ bản và quan trọng của nhà nước Việt Nam hiện nay.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình: Pháp luật Việt Nam đại cương 

Học phần
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Thảo luận, bài tập: 30%
4. Điều kiện tiên quyết:Không.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Nội dung môn học này đề cập đến các vấn đề khái niệm khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục; các hình thức và phương pháp trình bày một công trình nghiên cứu khoa học.
6. Tài liệu học tập

- Tài liệu tham khảo: Vũ Cao Đàm, Đánh giá nghiên cứu khoa học, NXB KHKT, 2007.


Học phần
NHẬP MÔN KHOA HỌC GIAO TIẾP
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 70%

- Thực hành giao tiếp: 30%
4. Điều kiện tiên quyết: Không.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Giới thiệu vai trò và những vấn đề về bản chất, chức năng và các hình thức, nội dung giao tiếp. Trên cơ sở đó kết hợp rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp thông qua hình thức làm bài tập, thực hành đối thoại, thảo luận.
6. Tài liệu học tập

- Bài giảng: Nhập môn khoa học giao tiếp, CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

Học phần
ANH VĂN CĂN BẢN
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian:  Dạy ở HK1 năm thứ 1

4. Điều kiện tiên quyết: Không. Tuy nhiên tốt nhất là sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông..
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. 
6. Tài liệu học tập

- Bài giảng: Tiếng anh căn bản, CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
Học phần
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian:  Dạy ở HK2 năm thứ 1

4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Anh văn căn bản.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng khái quát chung về các chuyên ngành trong lĩnh vực điện tử viễn thông. Sinh viên được luyện kỹ năng giao tiếp sử dụng các thuật ngữ chuyên môn. Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành.
6. Tài liệu học tập

- Bài giảng: Tiếng anh chuyên ngành thiết kế thời trang, CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
Học phần
TOÁN CAO CẤP 1
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 65%

- Bài tập: 35%

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã nắm các kiến thức về đại số và giải tích ở THPT.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này giới thiệu các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm một biến thực và đại số tuyến tính. Nội dung của học phần gồm có 7 chương: Giới hạn; Phép tính vi phân hàm một biến;  Phép tính tích phân hàm một biến; Không gian vectơ; Ma trận; Định thức; Hệ phương trình tuyến tính.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: 

+ Nguyễn Đình Trí, Toán học cao cấp- tập 2, NXB GD, 2004

+ Nguyễn Viết Đông, Toán cao cấp- tập 2, NXB GD, 1998
- Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về toán cao cấp có liên quan đang lưu hành.
Học phần
TOÁN CAO CẤP 2 
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 65%

- Bài tập: 35%

4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Toán cao cấp 2.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này giới thiệu các kiến thức về phép tính vi, tích phân hàm nhiều biến, tích phân bội, phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi. 

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: 

+ Nguyễn Đình Trí, Toán học cao cấp- tập 3, NXB GD, 2004

+ Hoàng Hữu Đường, Phương trình vi phân, Hà Nội, 1997
- Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về toán cao cấp có liên quan đang lưu hành.

Học phần
TOÁN CAO CẤP 3 
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 65%

- Bài tập: 35%

4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Toán cao cấp 1 và 2, Cấu kiện điện tử.
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này giới thiệu các kiến thức về Số phức, Hàm biến phức, Lý thuyết chuỗi và lý thuyết thặng dư, Phép biến đổi Laplace và ứng dụng trong phân tích mạch điện. 

6. Tài liệu học tập

- Bài giảng: Toán cao cấp 3, CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

- Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về toán cao cấp có liên quan đang lưu hành.

Học phần
VẬT LÝ 1
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 38 tiết

- Bài tập: 12 tiết

- Thực hành: 20 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã nắm các kiến thức Vật lý cơ bản ở THPT.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này được chia thành 2 phần chính: Cơ học và Nhiệt học.

- Cơ học: Các khái niệm cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton).

- Nhiệt học: Chuyển động nhiệt phân tử và nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương- tập 1, NXB GD.

- Tài liệu tham khảo: Lương Duyên Bình , Bài tập Vật lý đại cương- tập 1, NXB GD
Học phần
VẬT LÝ 2
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 28 tiết

- Bài tập: 12 tiết

- Thực hành: 10 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV phải học xong học phần Vật Lý 1.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này được chia thành 2 phần chính: Điện học và Quang học.

- Điện học: Điện từ trường, quan hệ giữa điện trường và từ trường, các hiện tượng và định lý trong trường điện từ.

- Quang học: Tính chất sóng của ánh sáng và hiện tượng liên quan đến tính chất này.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương- tập 2&3, NXB GD.

- Tài liệu tham khảo: Lương Duyên Bình, Bài tập Vật lý đại cương- tập 2&3, NXB GD.
Học phần
HÓA HỌC 1&2
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 45 tiết

- Bài tập: 20 tiết

- Thực hành: 20 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã nắm các kiến thức Hóa học cơ bản ở THPT.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp các kiến thức về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất; nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hóa học đại cương.

Học phần
NHẬP MÔN TIN HỌC
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 45 tiết

- Thực hành: 60 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: Không.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên:

- Các kiến thức mở đầu, cơ bản về tin học.

- Cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet.

- Các thao tác sử dụng hệ điều hành Windows.

- Một số kỹ năng cơ bản lập trình bằng ngôn ngữ C để giải một số bài toán thông thường.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bùi Huy Quỳnh, Nhập môn Tin học, NXB GD, 1999.

- Tài liệu tham khảo: Hoàng Kiếm, Tin học đại cương nâng cao, NXB GD, 1998.

Học phần
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(3 đvht)
Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/QĐ-GD&ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1262/1997/QĐ-GD&ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phần
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
(135 tiết)
Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-GD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học và cao đẳng.
 Học phần

LỊCH SỬ MỸ THUẬT
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: không
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về hình thành trong quá trình phát triển của văn minh nhân loại từ thời nguyên thủy dến thời kỳ Phục hưng nghiên cứu riêng với nhiều thành phần: Tác phẩm hiện diện - Vai trò hoạt động - Thân thế và sự nghiệp tác giả,  nhận định gía trị tác phẩm, đánh giá tác giả và xem xét toàn bộ hoạt động nghệ thuật trong bối cảnh chính trị văn hóa xã hội của từng giai đoạn cụ thể trên cơ sở biên niên sử với  phong cách, trường phái và nghệ sĩ sáng tạo theo  chủ đề, bút pháp. Do đó để hiểu rõ về một tác giả hay một nền nghệ thuật người học phải được cung cấp toàn bộ thông tin của cả xã hội và con người
6. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
- Tài liệu tham khảo: 
- Lịch sử hội họa 

- Mỹ thuật của người Việt 

- Các họa sĩ Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương

- Mỹ thuật Hiện đại Việt Nam 

 - Những vấn đề Mỹ thuật

- Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại 

- Chân dung và Sáng tạo Hoạ sĩ Việt Nam 

- Mỹ thuật và Nghệ sĩ 

  Học phần
VẬT LIỆU DỆT MAY
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 20tiết

- Bài tập: 10 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: không 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên phụ liệu sử dụng trong ngành dệt may: đặc điểm, cấu trúc, tính chất của các loại sợi dệt, phân biệt được các loại sợi và kiểu dệt của các vải, các vật liệu thông dụng trong ngành may mặc, các phương pháp và kỹ thuật nhuộm, in vải, đặc tính và phương pháp ứng dụng các loại vật liệu sử dụng tạo mẫu và trang trí trang phục. Giúp sinh viên phát triển khả năng và sự nhạy cảm của sinh viên trong việc đánh giá về chất liệu và cảm nhận màu sắc của các loại vải và vật liệu,  biết chọn lựa nguyên phụ liệu phù phợp cho trang phục.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

   - Tài liệu tham khảo:
    Vật liệu dệt – Nguyễn Văn Lân – nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2004.

- Kỹ thuật tạo mốt và vật liệu thời trang – KS Trần Thủy Bình, PTS Phạm Hồng – Nhà     xuất  bản khoa học và kỹ thuật – Hà Nội – 1992

-Bài giảng phụ liệu may – Bộ công nghiệp, tổng công ty dệt may Việt Nam.

-Giáo trình công nghệ không dệt- Trần Công Thế -KH&KT-1999

Học phần

LỊCH  SỬ THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 30 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp sinh viên lịch sử trang phục của việt Nam và thế giới, những nét văn hoá cơ bản trong  may mặc nhằm giúp sinh viên vận dụng vào hoàn cảnh thực tế  có nhiều ý tưởng sáng tác mẫu thời trang, các kiến thức cơ bản về lịch sử trang phục Việt Nam và thế giới, những kiến thức về các sắc thái truyền thống đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, thông qua sự thay đổi, vận động của phong cách nghệ thuật và sự chuyển biến của thời trang do ảnh hưởng của thị hiếu thẩm mỹ thời đại.Từ sự nhận thức và  kế thừa của từng thời đại đối với các thế hệ trước, giúp sinh viên có nhiều ý tưởng sáng tác.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Giáo trình Lịch sử trang phục - Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt  May Thời trang Tp.Hồ Chí Minh, 2006.
- Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật tạo mốt và vật liệu thời trang - TS Trần Thuỷ Bình, PTS Phạm Hồng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1992 .Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam - Ngô Đức Thịnh, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2000
  Học phần

HÌNH HỌA 1
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết:20 tiết

- Bài tập: 55 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: không 

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về vẽ hội họa, hình họa giới thiệu cho sinh viên những phương pháp vẽ khối các khối cơ bản và khối cơ bản biến dạng, phương pháp dựng hình, tỉ lệ, cấu trúc các chi tiết trên khuôn mặt người, giúp sinh viên nhận biết được tỉ lệ của khối trong thiên nhiên và mối tương quan giữa chúng, hiểu rõ tỉ lệ cơ thể người, thực hiện các bài vẽ phác thảo chân dung, vẽ vật thể có xung quanh trong cuộc sống, giúp sinh viên nắm được phương pháp vẽ một bài hình học đơn giản.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng Hình họa 1 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

- Tài liệu tham khảo: 
-Giáo trình Hình họa căn bản-Võ Nguyên Thư- ĐH Mỹ thuật

- Hội họa toàn thư- Phan Khải - Mỹ thuật -2004
- Hướng dẫn tập vẽ hội họa và Mỹ thuật- Hà Thiện Thuyên- Thanh Niên-2005

- Cơ sở tạo hình- Lê Huy văn-Trần Từ Thành- Mỹ thuật
  Học phần

HÌNH HỌA 2
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết:20 tiết

- Bài tập: 40 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: : Hình họa 1 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần cung cấp những kiến thức nền tảng về vẽ phác họa toàn thân người, các tư thế xoay chuyển của người mẫu thiết kế thời trang, dựng hình, giúp sinh viên nhận biết được tỉ lệ, cấu trúc của cơ thể người và các vật thể chuyển động, diễn đạt chính xác các khối các diện, diễn đạt được mức độ đậm nhạt của các diện, biết phương pháp đánh bóng mẫu vật thể bằng chì. Sinh viên biết quy luật tuần hoàn màu sắc, hiểu phương pháp phối màu sắc một cách hài hòa, vẽ trang trí cơ bản, sinh viên có kỹ năng cơ bản vẽ một bài trang trí, biết vẽ các chi tiết hoa văn trên trang trang phục của mẫu. 

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng hình họa 2 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

- Tài liệu tham khảo: 
- Hội họa toàn thư- Phan Khải - Mỹ thuật -2004
-Tạp chí Mỹ thuật của hội Mỹ thuật Việt Nam.- 1981 Mỹ thuật
  Học phần

VẼ MỸ THUẬT-  THỰC TẬP VẼ MỸ THUẬT
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết:15 tiết

- Bài tập: 30 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: không
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần cung cấp cơ bản về màu sắc, sự phối hợp màu sắc trong trang trí, màu sắc – phương pháp pha màu, phối màu , ghi chép tả thực hoa lá, động vật, giảm lược cách điệu dưới hình thức nét, mảng màu trang trí các hình học cơ bản các vật dụng. Vốn cổ, các hoa văn họa tiết thổ cẩm các dân tộc ít người, hiệu ứng về hình ảnh, nền, đường nét trong bố cục, nghiên cứu sáng tác vận dụng giúp học sinh chuyển tải được ý tưởng thực tế sáng tác thời trang. Rèn luyện Ky năng thể hiện cảm quan về màu sắc, đường nét, mảng miếng trong mẫu vẽ.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng hình họa 2 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

- Tài liệu tham khảo: 
- Hội họa toàn thư- Phan Khải - Mỹ thuật -2004
-Tạp chí Mỹ thuật của hội Mỹ thuật Việt Nam.- 1981 Mỹ thuật
  Học phần

MA KETING NGÀNH MAY
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Không.

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc cơ bản trong tiêu thụ hàng hoá,Thói quen mua hàng của khách hàng, Lập được kế hoạch tiêu thụ hàng hoá và dự báo sản lượng tiêu thụ, Chiến lươc 4p, Gồm có 4 chương bao gồm các nội dung: Marketing là việc xác định và thỏa mãn được các nhu cầu của khách hàng tốt hơn cách của đối thủ để kiếm lời.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Marketing căn bản, Tác giả: Nguyễn Hữu Phú,  Nhà xuất bản thống kê.
  Học phần

THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1,2
1. Số đơn vị học trình: 
6 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết:70 tiết

- Bài tập: 20 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần.kiến thức cơ sở ngành
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp thiết kế các bộ phận quần áo nam, nữ trên cơ sở của hệ thống cỡ số, lượng cử động cho phù hợp với các loại sản phẩm may mặc. Học phần còn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức và thực hành tốt phương pháp thiết kế một số kiểu mẫu quần áo nữ và nam cơ bản, đề từ đó có thể thiết kế mẫu mới hợp lý và khoa học.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng  trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật cắt may cơ bản-Triệu Thị Chơi, 1998- Kỹ thuật cắt may thông dụng- Triệu Thị Chơi, Tôn Kim Ngẫu,1996

 Học phần

KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN  

1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 35 tiết

- Bài tập: 10 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần thiết kế trang phục I

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may, kỹ thuật ráp nối bằng phương pháp may thủ công và công nghệ gia công các chi tiết sản phẩm, các dụng cụ thiết bị, xác định vị trí, kích thước sẽ được áp dụng trên các sản phẩm.Qua học phần này, sinh viên sẽ được rèn luyện tính nhanh nhẹn, cận thận, phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: 
-Gíao trình kỹ thuật may cơ bản-Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

-Gíao trình công nghệ may- Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Hạnh-nhà xuất bản giáo dục-2005

-Công nghệ may-Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê-nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM - 2003

  Học phần

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 30 tiết
-Thực tập : 30 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: : không 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Môn học này nhằm giúp Sinh viên hiểu được vai trò và các hoạt động mang tính chuyên nghiệp của nhà thiết kế thời trang, từ việc sáng tạo đến việc giới thiệu bộ sưu tập: kiến thức và kỹ năng vẽ mẫu thiết kế thời trang, phương pháp phân tích đặc tính đặc trưng và sự đa dạng của trang phục, phân tích các xu hướng thời trang. Giúp Sinh viên có các kỹ năng lựa chọn và mua nguyên phụ liệu, vải, và chi tiết thực hiện các bộ sưu tập theo những xu hướng thời trang của riêng mình bằng cách tự nghiên cứu tìm hiểu và sau đó học cách trình bày, mô tả (màu sắc, vật liệu, các hình mẫu …) cơ bản các bản vẽ phác thảo mẫu thiết kế thời trang.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
 
- Tài liệu tham khảo: Costume and Fashion- James Laver- Thames and Hudson-1996

 Học phần

TRANG TRÍ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
2đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 15 tiết

- Bài tập:15tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: không 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này nhằm giúp Sinh viên đánh thức và phát triển khả năng cảm nhận của mình về màu sắc, hình ảnh gây ấn tượng trong việc nghiên cứu và mẫu thiết kế trang phục, vận dụng ý tưởng thiết kế mẫu vải và sáng tạo trang phục thời trang. Sinh viên biết nguyên lý thiết kế thời trang, nguyên lý vẽ các bản vẽ thiết kế thời trang, phác thảo ý tưởng, phát triển ý tưởng thành bộ sưu tập căn bản, cách thực hiên và trình bày bộ sưu tập.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
  Học phần

THIẾT KẾ TRANG PHỤC 3   

1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 25 tiết

- Bài tập: 5 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần Thiết kế trang phục 1,2
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức dựng hình sản phẩm áo gió, jacket, vets nữ, phương pháp tính tóan lượng cử động, phương pháp cách điệu, phương pháp lựa chọn màu sắc, nguyên phụ liệu phù hợp với yêu cầu sản phẩm.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
Học phần

THIẾT KẾ TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG   

1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 25 tiết

- Bài tập: 5 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần Thiết kế trang phục I,II
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức dựng hình trang phục truyền thống, phương pháp tính tóan lượng cử động, phương pháp cách điệu, phương pháp lựa chọn màu sắc, nguyên phụ liệu phù hợp với yêu cầu sản phẩm.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
  Học phần

THIẾT KẾ  THỜI TRANG ỨNG DỤNG    

1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 30tiết

- Bài tập:15 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong học phần Thiết kế trang phục I,II,III
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức dựng hình sản phẩm hàng may mặc  thời trang cao cấp như áo đầm dạ hội biến kiểu, áo cưới thời trang, trang phục  thời trang trình diễn, phương pháp tính tóan lượng cử động, phương pháp cách điệu, phương pháp lựa chọn màu sắc,  nguyên phụ liệu phù hợp với yêu cầu sản phẩm.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: catalogue  thời trang đầm dạ hội, áo cưới...
 Học phần

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 40 tiết

- Bài tập: 5 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí  sau các học phần thực tập may trang phục 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này Trang bị những kiến thức cơ bản ban đầu giúp sinh viên hiểu được phương pháp tổ chức sản xuất và triển khai sản xuất hàng may công nghiệp. Khái niệm cơ bản trong sản xuất hàng may công nghiệp, Chuẩn bị sản xuất, Triển khai sản xuất

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
-Công nghệ may-Lê Thị Kiều Liên-Hồ Thị MinhHương- Dư Văn Rê, Đại học quốc gia TP.HCM-Trường Đại Học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM, 2003

- Gíao trình Công nghệ sản xuất, trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.
  Học phần

THỰC TẬP THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 10 tiết


-Thực tập : 20 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí phần đầu chương trình 

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về những dạng đường may cơ bản được sử dụng trong các thiết bị may công nghiệp, qui trình tạo mũi may, chức năng cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số cơ cấu và hệ thống của máy. Sinh viên biết cách điều chỉnh một số chi tiết, hiểu nguyên nhân và biết sữa chữa một số trục trặc thông thường. Ngoài ra sinh viên còn biết sử dụng và điều chỉnh một số máy chuyên dùng

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng: trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: Giáo trình thiết bị may và sửa chữa thiết bị may-trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM

-Công nghệ may-Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn Rê-nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM-2003

-Juki corporration, Japan-Juki attachements-2000

Học phần

THỰC TẬP KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN
1. Số đơn vị học trình: 
5 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Thực tập: 150 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí phần đầu chương trình thực tập may
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này giúp sinh viên làm quen với dụng cụ và thiết bị ngành may, sinh viên thực hành các đường may tay, may máy cơ bản. So sánh, phân biệt, nhận biết cấu trúc  đường may từ lý thuyết đến thực tế một cách xác thực.

Sinh viên thực hành ráp nối các cụm chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (may các đường cơ bản, các đường xẻ, các đường gấp, các đường khóa kéo, cổ, túi, các đường trang trí). Phân biệt từng cụm chi tiết, cụm chi tiết lớp ngoài, cụm chi tiết lớp trong, cụm chi tiết lớp dựng.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hệ thống bài tập công nghệ may 1 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
-Giáo trình Công nghệ may trang phục 1 tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

- Hệ thống bài tập công nghệ may 1,2 trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Học phần
THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 1
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Thực tập: 120 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí sau học phẩn thực tập kỹ thuật  may cơ bản
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành cắt may các bộ phận quần áo nữ đơn giản về kỹ thuật may, thao tác may, kỹ thuật ráp nối bằng công nghệ gia công các chi tiết sản phẩm, Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp. Sinh viên sẽ được thực hành thực tế trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, các đường ly, chiết, cách cắt, cách ra đường may.Thực hành thiết kế dựng hình, các cụm chi tiết chính, các cụm chi tiết phụ. Từ đó thiết kế bộ mẫu cơ bản hoàn chỉnh cho từng loại sản phẩm để có thể đưa vào sản xuất. Sinh viên thực hành ráp nối hoàn chỉnh sản phẩm theo nội dung học phần dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
- Hệ thống bài tập thiết kế trang phục  1,2 trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
- Nghề may quần âu nữ - Bộ GD&ĐT-1994-Nhà XB GD.

Học phần
ĐỒ HỌA THIẾT KẾ THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Thực tập: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí sau học phẩn thực tập kỹ thuật  may cơ bản
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này gồm các module: photoshop, corel và các phần mềm đồ họa đơn giản … Thông qua môn học này, sinh viên biết sử dụng phềm mềm đồ họa CorelDraw và photoshop biết ứng dụng vào lĩnh vục thiết kế thời trang tạo mẫu, sinh viên biết phương pháp sử dụng các công cụ về tạo hình, tô màu và các hiệu ứng tạo hình đặc biệt, các hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh của phần mềm CorelDraw và photoshop vẽ các bản vẽ kỹ thuật, bản thiết kế thời trang với sự hỗ trợ của các phần mềm đồ họa có sẵn mà không cần phải có kiến thức sâu về đồ họa. Sinh viên thiết kế được bản vẽ  mô tả mẫu thời trang.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Bài giảng thiết kế mẫu trên máy tính trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
- Tin học Đồ họa-ĐH Khoa học tự nhiên, năm 2000

- Tin học Coreldraw dành cho Trung cấp chuyên nghiệp-Sở giáo dục và Đào tạo, năm 2000

- Bài giảng Coreldraw trường Đại học SPKT

Học phần
THỰC TẬP TẠO MẪU  THỜI TRANG 1
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Thực tập: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí sau học phẩn Vật liệu dệt may, thực tập kỹ thuật  may cơ bản
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật tạo mẫu: kỹ thuật phẳng và kỹ thuật xếp nếp, các phương pháp biến đổi ly, chiết nhằm phát triển các ý tưởng thành mẫu trang phục thông qua các buổi hội thảo về hình khối, hình dạng vật thể ứng dụng để giúp Sinh viên giúp sinh thu thập các thông tin ý tưởng hình tượng liên tưởng thực hiện mẫu phát huy năng lực trong lĩnh vực sáng tạo.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
- Kỹ thuật tạo mẫu- Trần Thị Hường- ĐHQG TP.HCM-2003
-Patternmaking for Fashion design- Helen Joseeph Armstrong- Harper Collins– New York-1995
Học phần
THỰC TẬP NGHỆ THUẬT TRANG ĐIỂM VÀ BIỂU DIỄN THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
1 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 30 tiết


4. Điều kiện tiên quyết :Các học phần đã được học : thiết kế trang phục, vật liệu may, vẽ mĩ  thuật, thiết kế tạo dáng
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản nghệ thuật trang điểm và biểu diễn  thời  trang, sinh viên có thể tự nhận định hình dạng cuả từng loại khuôn mặt từ đó cho ra cách trang điểm và làm tóc sao cho phù hợp từng thể loại trang phục.Biết cách dàn dựng một xô diễn thời trang từ chuẩn bị sân khấu, nhạc nền cũng như sắp xếp đội hình cho xô diễn . Sinh viên nhận thức cách trang điểm phù hợp với trang phục theo ý tưởng cuả nhà thiết kế. Sinh viên lựa chọn các kiểu trang điểm để làm tôn thêm cái đẹp và tạo được ấn tượng cho trang phục, biểu diễn thời trang theo từng thể loại trang phục, thể hiện phong cách đi làm nổi bật chủ đề cuả trang phục và công việc chuẩn bị cho một xô diễn
Học phần
THỰC TẬP TẠO MẪU  THỜI TRANG 2
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Thực tập: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: bố trí sau học phẩn Vật liệu dệt may, thực tập kỹ thuật  may cơ bản
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Môn học này cung cấp cho Sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hiện các phương pháp tạo các nét cúp trên trang phục, các mảnh cắt ghép của các loại trang phục, phương pháp tạo mẫu các rập loại trang phục dựa trên cấu trúc cơ thể người theo từng lứa tuổi, đặc điểm của từng giới tính, từng chất liệu vải cho phù hợp với các sản phẩm thực tế. 

Điều kiện tiên quyết: tạo mẫu thời trang 1
.6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: bài giảng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
- Kỹ thuật tạo mẫu- Trần Thị Hường- ĐHQG TP.HCM-2003
-Patternmaking for Fashion design- Helen Joseeph Armstrong- Harper Collins– New York-1995
Học phần
 THỰC TẬP MAY  TRANG PHỤC 2
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 90 tiết
4. Điều kiện tiên quyết bố trí sau học phần thực tập thiết kế trang phục 1
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành  cắt may những trang phục nam thông dụng và vận dụng được những kiến thức đã học trước vào môn học này  thực hành từng bài tập cụ thể của chương trình.
6. Tài liệu học tập

-Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế trang phục II trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
- Hệ thống bài tập thiết kế trang phục  1,2 trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
- Nghề may quần âu nam-Bộ GD&ĐT-1994-Nhà XB GD.

- Nghề may áo sơ mi nam-Bộ GD&ĐT-1994-Nhà XB GD.

- Gíao trình thiết kế trang phục 2-Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM-Nhà xuất bản thống kê-10/2005

Học phần
 THỰC TẬP MAY  TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 60 tiết
4. Điều kiện tiên quyết bố trí sau học phần thực tập thiết kế trang phục 1
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành  cắt may những trang phục truyền thống và vận dụng được những kiến thức đã học trước vào môn học này  thực hành từng bài tập cụ thể của chương trình. Sinh siên áp dụng những kiến thức này để thiết kế và sáng tạo ra những mẫu thời trang mới.

6. Tài liệu học tập

-Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế trang phục truyền thống trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo Hệ thống bài tập may trang phục truyền thống trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
Học phần
THỰC TẬP THIẾT KẾ  RẬP THỜI TRANG 
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 90 tiết

4. Điều kiện tiên quyết bố trí sau học phần thực tập thiết kế trang phục I,II

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành  cắt vẽ, lấy dấu đục, dấu bấm trên mẫu thành phẩm, và bán thành phẩm dùng để giác sơ đồ, sử dụng hiệu quả các loại thước vẽ rập, kềm bấm rập, sáng tạo ra các rập mẫu giúp quá trình may dễ dàng, xác định canh vải, qui định ký hiệu mã hàng, cỡ vóc trên rập  trên từng bài  biến đổi các kiểu rập từ rập căn bản áo, quần, váy, đầm. Cung cấp cho sinh viên công thức thiết kế và biến đổi các kiểu rập, tạo các kiểu rập theo hệ thống cỡ số.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế rập thời trang trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật thiết kế trang phục. Tác giả Trần Thị Hường. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Học phần
 THỰC TẬP MAY  TRANG PHỤC 3
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết bố trí sau học phần thực tập thiết kế trang phục 1,2

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành  cắt may những sản phẩm áo gió, jacket, vets nữ và vận dụng được những kiến thức đã học trước vào môn học này  thực hành từng bài tập cụ thể của chương trình. 
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 3 trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình thiết kế veston- Nguyễn Thị Quý- ĐH SPKT Tp.HCM-2002

Học phần

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRANG PHỤC THỜI TRANG  

1. Số đơn vị học trình: 
1 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 45 tiết

4. Điều kiện tiên quyết :Các học phần đã được học: Trang trí bộ sưu tập, Lịch sử trang phục, Thiết kế trang phục 1, 2, 3 và thực tập thiết kế trang phục 1,2, 3...
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp sinh viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức tổng quát về tiến trình thiết kế, cắt may trang trí sản phẩm thời trang. Hướng dẫn học sinh thực hiện quyển báo cáo đồ án môn học. Vận dụng kiến thức các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành vào quá trình phác thảo sáng tác thiết kế, cắt may và trình bày báo cáo đồ án.
Học phần

THỰC TẬP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP MAY THỜI TRANG
1. Số đơn vị học trình: 
3 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

- Lý thuyết: 90 tiết

4. Điều kiện tiên quyết:  bố trí cuối chương trình
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp chuyên ngành quản lý sản xuất ngành may nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn về công tác tổ chức và điều hành sản xuất của ngành may cụ thể như sau : tổ chức toàn bộ hoạt động tự của quá trình sản xuất và trình tự diễn biến các giai đoạn công nghệ,   các biện pháp quản lý, điều hành các dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý và các mô hình quản lý doanh nghiệp may,  tổ chức các quá trình sản xuất, các biện pháp điều hành sản xuất, công tác lập kế hoạch sản xuất, công tác quản lý chất lượng, nghiên cứu và cải tiến công việc, hợp lý hóa lao động ngành may.
6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp, tác giả: TS Nguyễn Minh Hà chủ biên, nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Học phần
 THỰC TẬP THIẾT KẾ THỜI TRANG TRÊN MÁY TÍNH
1. Số đơn vị học trình: 
2 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 60 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: tin học căn bản 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :


Học phần này cung cấp cho sinh viên Môn học này cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc ứng dụng thế mạnh của những phần mềm này trong việc ứng dụng vẽ mẫu thiết kế vải, vẽ mẫu thiết kế trang phục thời trang, nhờ những hiệu đặc thù có thể thêm sự đa dạng và phong phú cho các bộ sưu tập. Phần mềm tạo mẫu giúp hỗ trợ vẽ các chi tiết trên sản phẩm và tạo ra những tương tự đồng dạng, một cách nhanh chóng và chính xác.

Điều kiện tiên quyết: 

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:  Bài giảng hướng dẫn sử dụng phần mềm Lectra trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo
-Kadedo Style use training guide- Công ty Lectra-2003

Học phần
THỰC TẬP MAY THỜI TRANG ỨNG DỤNG
1. Số đơn vị học trình: 
4 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 120 tiết
4. Điều kiện tiên quyết bố trí sau học phần thực tập môn thiết kế trang phục 1,2,3, 
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành  cắt may những trang phục thời trang cao cấp như áo đầm dạ hội biến kiểu, áo cưới thời trang, trang phục  thời trang trình diễn và vận dụng được những kiến thức đã học trước vào môn học này  thực hành từng bài tập cụ thể của chương trình. Sinh viên có khả năng ứng dụng những ảnh hưởng về xu hướng thời trang này để trình bày những những bộ sưu tập mang tính chuyên nghiệp.

6. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Hệ thống bài tập thiết kế trang phục thời trang ứng dụng trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
- Tài liệu tham khảo: catalogue  thời trang đầm dạ hội, áo cưới
Học phần

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ BỘ SƯU TẬP THỜI TRANG  

1. Số đơn vị học trình: 
1 đvht

2. Trình độ: Cao đẳng

3. Phân bố thời gian: 

-Thực tập: 45 tiết

4. Điều kiện tiên quyết :Các học phần đã được học: Trang trí bộ sưu tập, Lịch sử trang phục, Thiết kế trang phục 1, 2, 3 và thực tập thiết kế trang phục 1,2, 3 thời trang ứng dụng....
5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Học phần này cung cấp sinh viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức tổng quát về tiến trình tìm ý tưởng, phác thảo sáng tác, Vẽ phối màu, xử lý chất liệu, trình bày bộ sưu tập thiết kế thời trang, cắt may sản phẩm trên vải, trang trí mẫu thời trang đến tổ chức biểu diễn thời trang. Hướng dẫn học sinh thực hiện quyển báo cáo đồ án môn học. Vận dụng kiến thức các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành vào quá trình phác thảo sáng tác, cắt may và trình bày báo cáo đồ án, tổ chức biểu diễn thời trang.
THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP, NHÀ MÁY
(6 đvht)

Nhằm giúp cho sinh viên có điều kiện vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất may thời trang . Học hỏi thêm các kiến thức, các kỹ thuật mới ở công ty may thời trang, thiết kế và lập kế sản xuất bộ sưu tập (có giảng viên hướng dẫn). Tất cả sinh viên đều phải trình diễn và thuyết trình bộ sưu tập của mình. Theo định hướng đề tài tốt nghiệp hoặc định hướng nghề nghiệp của từng sinh viên hoặc nhóm sinh viên được phân công về các xí nghiệp may thời trang,  phòng kỹ thuật, phòng kiểm tra chất lượng, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu thời trang để tiến hành công việc hoàn thiện khối lượng kiến thức chuyên nghiệp đã học và chuẩn bị cho đồ án hoặc thi tốt nghiệp. Thiết kế và lập kế hoach sản xuất bộ sưu tập (có giảng viên hướng dẫn). Tất cả sinh viên đều phải trình diễn và thuyết trình bộ sưu tập của mình.
10. Danh sách đội ngũ giảng viên tham gia thực hiện chương trình 

10.1.Danh sách đội ngũ giảng viên Khối Giáo dục Đại cương
10.1.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Môn phụ trách

	1. 
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Những NL cơ bản

	2. 
	Phan Thị Tuyết Hồng
	Cử nhân
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Những NL cơ bản

	3. 
	Lương Thị Thanh Hà
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Những NL cơ bản

	4. 
	Nguyễn Anh Kiệt 
	Cử nhân
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Đường lối CM của Đảng

	5. 
	Đinh Thị Huyên
	Cử nhân 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Đường lối CM của Đảng

	6. 
	Nguyễn Thị Mai
	Cử nhân
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	7. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Cử nhân
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	8. 
	Nguyễn Đình Bảo Châu 
	Cử nhân 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Pháp luật đại cương

	9. 
	Phan Hoàng Dũng
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	PP nghiên cứu KH

	10. 
	Nguyễn Kim Luyện
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	PP nghiên cứu KH

	11. 
	Lê Thị Mỹ
	Cử nhân
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Nhập môn KH giao tiếp

	12. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Anh văn

	13. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Anh văn

	14. 
	Phạm Thị Thu Nga
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Toán cao cấp

	15. 
	Lê Lan Hương
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Toán cao cấp

	16. 
	Phạm Quỳnh Giao
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Vật lý

	17. 
	Cao Đình Trung Hậu
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Vật lý

	18. 
	Trần Kim Thu Liễu
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Hóa học

	19. 
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Hóa học

	20. 
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sĩ
	CĐKT Lý Tự Trọng
	Tin học


10.1.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng : không
10.2.Danh sách đội ngũ giảng viên Khối Giáo dục chuyên nghiệp

10.2.1. Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Môn phụ trách

	1
	Trần Thị Phương Minh
	Thạc sĩ 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Công nghệ sản xuất thời trang
-Thực tập tổ chức và quản lý doanh nghiệp may thời trang

-Maketting ngành may


	2
	Trương Việt Khánh Trang
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Kỹ thuật may cơ bản

-Thực tập kỹ thuật may cơ bản

-Thực tập may trang phục 1

-Thực tập may trang phục 2
-Thực tập thiết kế rập thời trang
-Thực tập tạo mẫu thời trang 1

-Thực tập tạo mẫu thời trang 2



	3
	Lâm Thị Phương Thùy
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Thiết kế trang phục 1
-Thiết kế trang phục 2

-Thiết kế thời trang trên máy tính

	4


	Lê Đình Sơn
	Thạc sĩ 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Hình họa 1

-Hình họa 2
- Đồ họa thiết kế thời trang

-Lịch sử Mỹ thuật


	5
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	- Công nghệ sản xuất thời trang

- Maketting ngành may

	6
	Nguyễn Thị Phi
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Vật liệu dệt may

-Thiết kế trang phục truyền thống
-Thực tập may  trang phục truyền thống


10.2.2. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng :  

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Môn phụ trách

	1
	Nguyễn Thị Kim Loan 
	Thạc sĩ 
	Hội mỹ thuật Việt Nam
	-Lịch sử Mỹ thuật


	2
	Võ Thị Thu Sương
	Kỹ sư
	Đại Học Kiến Trúc
	-Vẽ mỹ thuật
-Thực tập vẽ mỹ thuật

	3
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	Kỹ sư 
	Trường trung cấp Nhân Đạo
	- Hình họa 1

- Hình họa 2
-Thực tập tạo mẫu thời trang 1

-Thực tập tạo mẫu thời trang 2
-Thiết kế thời trang trên máy tính

	4
	Hùynh Thị Cát Tường
	Kỹ sư 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Trang trí bộ sưu tập thời trang
-Nguyên lý Thiết kế thời trang 
Đồ án thiết kế bộ sưu tập thời trang

	5
	Trần Thị Thu Trang
	Kỹ sư 
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Nghệ thuật trang điểm và biểu diễn thời trang
-Đồ án thiết kế trang phục thời trang

	6
	Nguyễn Minh Phúc
	Kỹ sư
	Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM
	-Công nghệ sản xuất thời trang
-Thực tập tổ chức và quản lý doanh nghiệp may thời trang



	7
	Nhan Hữu Tấn
	Kỹ sư
	Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex TP.HCM
	- Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp

	8
	Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên
	Kỹ sư 
	Đại học Công Nghệ Sài Gòn
	- Lich sử thời trang
-Thiết kế trang phục truyền thống
-Thực tập may  trang phục truyền thống


	9
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Kỹ sư
	Trung cấp Nam Sài Gòn
	-Thực tập may trang phục 1

-Thực tập may trang phục 2



	10
	Lê Phương Phi Phụng
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Thiết kế thời trang ứng dụng

-Thực tập  may thời trang ứng dụng



	11
	Đặng Phước Thịnh
	Kỹ sư
	Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
	-Thiết kế trang phục 3

-Thực tập may trang phục 3


	12
	Trương Thị Kim  Chi
	Kỹ sư
	CĐKT Lý Tự Trọng
	-Thực tập kỹ thuật may cơ bản

-Thực tập may trang phục 1

-Thực tập may trang phục 2




11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 
11.1. Các phòng chuyên môn và xưởng thực tập cơ bản

11.1.1. Phòng  lý thuyết 
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng từ


	1 
	Trường đầu tư

	2
	Projector
	1 
	

	3
	Màn máy chiếu
	1
	

	4
	Micro
	1
	

	5
	Âm ly
	2
	

	6
	Bàn gỗ
	30
	

	7
	Ghế
	70
	

	8
	Bóng đèn 1,2m
	15
	


11.1.2. Phòng vẽ -Thiết kế thời trang
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng từ
	1
	Trường đầu tư

	2
	Giá vẽ
	30
	

	3
	Ghế
	30
	

	4
	Bàn hộp đèn vẽ mẫu
	4
	

	5
	Bóng đèn 1,2m
	15
	


11.1.3. Phòng Tạo mẫu thời trang

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng từ
	1
	Trường đầu tư

	2
	Manacanh chuẩn
	30
	

	3
	Tủ kính 
	2
	

	4
	Ghế
	30
	

	5
	Bóng đèn 1,2m
	15
	


11.1.4 Phòng  máy CAD CAM
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng mica trắng


	1
	Trường đầu tư 

	2
	Phần mềm CAD-CAM
	30bộ
	

	3
	Bàn vi tính
	15
	

	4
	Ghế gỗ
	30
	

	5
	Bóng đèn 1,2m
	8
	

	6
	Ổn áp
	1
	


11.1.5. Xưởng thực tập may thời trang 1
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng từ
	1
	Trường đầu tư 


	2
	Ghế 
	44
	

	3
	Bàn cắt, thiết kế rập
	4
	

	4
	Máy may 1 kim
	17
	

	5
	Máy may 2 kim
	3
	

	6
	Máy kansai bông
	1
	

	7
	Máy vắt sồ
	3
	

	8
	Bộ âm ly
	1
	

	9
	Micro
	1
	

	10
	Màn hình máy chiếu
	1
	

	11
	Người mẫu
	2
	

	12
	Quạt trần
	4
	

	13
	Quạt treo tường
	1
	

	14
	Giá treo mẫu rập
	1
	

	15
	Giá  xoay treo mẫu rập
	1
	

	16
	Bóng đèn 0,6m
	4
	

	17
	Bóng đèn 1,2m
	32
	

	
	
	
	


11.1.6. Xưởng thực tập may thời trang 2
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bảng từ
	1
	Trường đầu tư

	2
	Ghế 
	30
	

	3
	Bàn cắt
	4
	

	4
	Máy may 1 kim
	19
	

	5
	Máy may 2 kim
	2
	

	6
	Máy thùa khuy
	1
	

	7
	Máy vắt sồ
	2
	

	8
	Âm ly
	2
	

	9
	Micro
	1
	

	10
	Người mẫu
	4
	

	11
	Người mẫu bán thân
	3
	

	12
	Tủ kính trưng bày
	1
	

	13
	Giá treo mẫu rập
	1
	

	14
	Giá  xoay treo mẫu rập
	1
	

	15
	Quạt trần
	4
	

	16
	Bóng đèn 0,6m
	4
	

	17
	Bóng đèn 1,2m
	48
	


11.2. Thư viện:

Thư viện của trường có diện tích 608 m2 trong đó có 2 phòng đọc dung lượng 238 chỗ; có khoảng 23.348 đầu sách chuyên môn, trong đó chuyên ngành Thiết kế thời trang có 205 đầu sách tiếng Việt. Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng thư viện điện tử với 40 máy vi tính phục vụ cho GV và HSSV truy cập internet.

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

+ Trong một học kỳ bố trí 20-22 tuần dành cho học tập, trong đó:

- Học lý thuyết, thí nghiệm hoặc thực hành: 15 tuần

- Thực tập: 3 đến 6 tuần 

+ Một học kỳ bố trí giảng dạy không quá 10 học phần với số đơn vị học trình không quá 30 ĐVHT 

+ Thực hiện giờ học

- Số tiết học lý thuyết một tuần  khỏang 30-32 tiết

- Thời gian học lý thuyết, thực hành được thực hiện một ngày không quá 8 giờ, một tuần không quá 40 giờ.

- Học thực hành theo ca, mỗi ca 20 sinh viên/01 xưởng/01 giáo viên

- Thời gian thực tập tại các doanh nghiệp 40 giờ một tuần ./.
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BÁO CÁO VỀ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên trường: 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng chính quy

Tên ngành đào tạo:
                      Thiết Kế Thời Trang
1. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

	Chức danh/trình độ
	Số lượng
	Giảng viên cơ hữu giảng dạy khối kiến thức 
	Giảng viên  thỉnh giảng giảng dạy khối kiến thức

	
	
	GDĐC
	GDCN
	GDĐC
	GDCN

	
	
	
	Đúng ngành
	Khác ngành
	
	

	- Giáo sư, phó giáo sư
	
	
	
	
	
	

	- TSKH, TS
	
	
	
	
	
	

	- Thạc sĩ
	15
	12
	2
	
	
	1

	- Đại học
	25
	7
	6
	
	
	12

	- Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	40
	19
	8
	
	
	13


2. Giáo trình, tài liệu, thư viện, Internet:
- Giáo trình: 

Có giáo trình các môn học cho chuyên ngành may thiết kế thời trang, hình họa
Giáo trình các môn học đại cương và chuyên ngành được biên soạn theo chương trình đã được ban hành.

- Thư viện: 

Thư viện của trường có diện tích 608 m2  trong đó có 2 phòng đọc dung lượng 205 chỗ; có khoảng 23.348 đầu sách chuyên môn, trong đó chuyên ngành may thiết kế thời trang, hội họa có 205 đầu sách tiếng Việt. Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng thư viện điện tử với 40 máy vi tính phục vụ cho GV và HSSV truy cập internet.

- Internet:

Trường đã xây dựng Website (lytc.edu.vn),  mạng máy tính đã được liên kết cho tất cả các khoa phòng trong toàn trường đảm bảo việc thực hiện cập nhật thông tin giảng dạy một cách nhanh chóng kịp thời thông qua mạng ADSL.

3. Phòng thí nghiệm, trang thiết bị:
- Số phòng thí nghiệm, xưởng thực tập:  4 phòng, xưởng

- Diện tích sử dụng: 258m2 

- Trang thiết bị: 

Có đầy đủ các trang thiết bị thực hành  may thiết kế thời trang…(nội dung cụ thể được nêu ở mục 11 trong hồ sơ này).

4. Cơ sở thực hành, thực tập:

Cơ sở thực hành, thực tập được Trường chú trọng đầu tư, trang bị, cấp mới từ nguồn vốn của trường, cơ sở phục vụ thực hành chuyên ngành gồm:

-2 xưởng thực tập may gồm 48 máy may công nghiệp, 4 bàn cắt có trang bị đầy đủ các thiết bị cho việc thực tập  cắt may thiết kế thời trang.

-1 phòng tạo mẫu thời trang. 

-1phòng vẽ- thiết kế thời trang
-1 phòng vi tính CAD CAM chuyên ngành
CHUYÊN VIÊN
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PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( CÓ CÁC VĂN BẰNG KÈM THEO )
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THẠC SĨ
	CHUYÊN NGÀNH
	NĂM TN

	1. 
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Giáo Dục
	Quản Lý Giáo Dục
	2003

	2. 
	Lương Thị Thanh Hà
	Kinh Tế
	Kinh Tế
	2007

	3. 
	Nguyễn Kim Luyện
	Giáo Dục
	Giáo dục học
	2004

	4. 
	Phạm Thị Thu Nga
	Giáo Dục
	Phương Pháp Giảng Dạy Tóan học
	2008

	5. 
	Lê Lan Hương
	Toán
	Đại Số Và Lý Thuyết Số
	2006

	6. 
	Phạm Quỳnh Giao
	Vật Lý
	Quang Học
	2007

	7. 
	Cao Đình Trung Hậu
	Giáo Dục
	Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý
	2004

	8. 
	Trần Kim Thu Liễu
	Hóa
	Hóa Hữu Cơ
	2007

	9. 
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Hóa
	Hóa Hữu Cơ
	2007

	10. 
	Nguyễn Vân Giang
	Kỹ Thuật
	Tin Học
	2003

	11. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Nghệ thuật
	Nghệ thuật
	2002

	12. 
	Trần Thị Phương Minh
	Công nghệ dệt may
	Công nghệ dệt may
	2008

	13. 
	Lê Đình Sơn
	Nghệ thuật
	Nghệ thuật
	2009

	14. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Giáo Dục
	Giáo dục học
	1999


1

